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MỞ ĐẦU 

 

1. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI 

1.1. Đồng dao là một bộ phận quan trọng trong kho tàng thơ ca dân gian, 

có sức sống mãnh liệt trong dân gian nhờ sự trong sáng, hồn nhiên, mộc mạc, 

dễ nhớ, dễ thuộc. Đó là những lời hát thƣờng gắn liền với hoạt động vui chơi 

và trò chơi của trẻ em. Đã có nhiều công trình nghiên cứu về đồng dao của 

ngƣời Việt, nhƣng việc nghiên cứu ngôn từ trong đồng dao chƣa nhiều, đặc 

biệt chƣa có những nghiên cứu đầy đủ và sâu sắc về mặt từ vựng - ngữ nghĩa 

trong đồng dao. 

1.2. Đối tƣợng của sáng tác đồng dao là trẻ em, vì vậy các tác giả dân 

gian thƣờng lấy tên gọi những sự vật hiện tƣợng gần gũi xung quanh để đƣa 

vào đồng dao, nhằm giúp trẻ em nhận biết các sự vật hiện tƣợng này, tăng 

cƣờng những nhận biết về môi trƣờng xã hội và thiên nhiên xung quanh, đồng 

thời giáo dục về tình yêu thiên nhiên và quê hƣơng đất nƣớc, về lòng nhân ái, 

nghĩa đồng bào, về tình cảm gia đình…Qua đó, đồng dao cũng rèn luyện óc 

quan sát, rèn luyện ngôn ngữ cho trẻ.  

Trên thực tế, cho đến nay việc nghiên cứu các từ ngữ thuộc trƣờng 

động vật và thực vật trong đồng dao (các từ ngữ thƣờng gặp và đem lại ấn 

tƣợng rất sâu sắc đối với trẻ em) lại chƣa đƣợc các nhà nghiên cứu chú ý đúng 

mức, chƣa có công trình nào chỉ ra đƣợc đầy đủ và sâu sắc những đặc điểm, 

vai trò và cách sử dụng lớp từ ngữ này trong việc tạo nên những giá trị của 

đồng dao ngƣời Việt. 

1.3. Một câu hỏi đặt ra là: thông qua lớp từ ngữ thuộc trƣờng động vật, 

thực vật trong đồng dao của ngƣời Việt, có thể thấy đƣợc phần nào những đặc 

trƣng văn hoá của ngƣời Việt đối với thế giới và các mối quan hệ xung quanh, 

hay không? Đó là câu hỏi thú vị và cho đến nay cũng chƣa có lời giải đáp. 
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Với những lí do trên, chúng tôi đã chọn đề tài “Lớp từ ngữ chỉ động vật 

và thực vật trong đồng dao ngƣời Việt” làm hƣớng nghiên cứu trong luận 

văn này.  

2. LỊCH SỬ VẤN ĐỀ 

Cho đến nay đồng dao của ngƣời Việt đã đƣợc nhiều nhà khoa học đề 

cập đến khi sƣu tầm và nghiên cứu văn học dân gian, cùng với ca dao, tục 

ngữ, câu đố, truyện cổ tích…. Các nhà nghiên cứu đã bàn đến nhiều vấn đề: 

các tiêu chí xác định đồng dao; hình thức đồng dao; nội dung đồng dao; cách 

phân loại đồng dao… 

Các công trình sƣu tầm, tuyển chọn hoặc có phần sƣu tầm, tuyển chọn 

đồng dao của ngƣời Việt: 

- Nguyễn Thuý Loan, Đặng Diệu Trang, Nguyễn Huy Hồng, Trần Hoàng 

(1997), Đồng dao và trò chơi trẻ em người Việt, Nxb Văn hoá thông tin, Hà 

Nội. Sách gồm 799 trang, tập hợp và giới thiệu các sáng tác dân gian nhƣ 

đồng dao, câu đố, trò chơi trẻ em, đồng dao có tên tác giả và đồng dao dƣới 

con mắt các nhà nghiên cứu.  

- Vũ Ngọc Phan (2002), Tục ngữ, ca dao, dân ca Việt Nam, Nxb Văn 

học Hà Nội. Cuốn sách này đã đƣợc trao giải thƣởng Hồ Chí Minh về văn học 

nghệ thuật. Cuốn sách là tập hợp các tác phẩm tục ngữ, ca dao, dân ca Việt 

Nam, trong đó có nhiều bài thuộc thể loại đồng dao. Phần giới thiệu các tác 

phẩm đƣợc chia ra các bộ phận: quan hệ với thiên nhiên, quan hệ xã hội, dân 

ca, tục ngữ, ca dao của đồng bào miền núi… Song trong phần giới thiệu của 

sách này chƣa có sự phân biệt đồng dao với các thể loại khác. 

- Bùi Hà My (2004), Bé với khúc đồng dao, Nxb Giáo dục, Hà Nội. Đây 

là cuốn sách nhỏ gồm 40 trang, kết hợp với tranh vẽ. Cuốn sách giới thiệu các 

bài đồng dao quen thuộc, phù hợp với lứa tuổi Mầm non.  
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- Trần Gia Linh (tuyển chọn và giới thiệu) (2007), Kho tàng đồng dao 

Việt Nam, Nxb Giáo dục, Hà Nội. Cuốn sách giới thiệu 279 bài đồng dao 

đƣợc sắp xếp thành 6 chủ đề lớn: Đồng dao về thiên nhiên đất nƣớc; Đồng 

dao với trò chơi của tuổi thơ; Đồng dao - những bài ca tập làm ngƣời lao 

động; Đồng dao - cái nhìn ngộ nghĩnh của trẻ thơ; Đồng dao - những câu đố 

lý thú; Những bài hát ru. Những bài đồng dao gắn liền trò chơi của tuổi thơ, 

có phần hƣớng dẫn cách chơi để ngƣời đọc tham khảo.  

- Nguyễn Nghĩa Dân (2008), Đồng dao Việt Nam, Nxb Văn học, Hà Nội. 

Những nghiên cứu về đồng dao của ngƣời Việt: 

- Vũ Ngọc Khánh (1974), “Mấy điều ghi nhận về đồng dao Việt Nam”, 

Tạp chí Văn học, số 4.  

 Trong bài viết này, khái niệm đồng dao lần đầu tiên đƣợc dùng. Theo 

tác giả, “đồng dao” đƣợc dùng “để chỉ các lời ca dân gian trẻ em gồm những 

lời ca trong các trò chơi”. Tác giả nêu một cách sơ lƣợc về những đặc trƣng, 

tác dụng, cấu tạo và bàn về dị bản trong đồng dao. Tác giả viết rằng, “chỉ 

muốn sơ bộ bàn về đồng dao theo góc độ văn học dân gian. Thật ra, thể loại 

này còn nhiều vấn đề có thể đi sâu hơn nữa. Thí dụ kinh nghiệm giáo dục qua 

đồng dao, khảo sát ngôn ngữ qua lời văn đồng dao, ít nhất cũng tìm thêm 

được nhiều tia sáng khoa học khác…”. 

- Nguyễn Hữu Thu (1986), “Diễn xƣớng đồng dao”, Tạp chí Văn học, 

số 4, tr. 79-81. 

Bài viết này bàn về vấn đề diễn xƣớng trong đồng dao - một loại hình 

văn học dân gian. Những “hình thức hát ru em”, những triết lí, những đặc 

điểm nhịp điệu đồng dao và sự phân chia những bài đồng dao theo từng độ 

tuổi. Có thể thấy bài viết mới chỉ bàn sơ lƣợc về ngôn ngữ trong đồng dao 

thông qua việc bàn về nhịp điệu của đồng dao. 
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- Lã Thị Bắc Lý (năm 1988), Bƣớc đầu tìm hiểu đồng dao trong hệ 

thống nghiên cứu thơ cho nhi đồng, Tạp chí Văn học, số 2, (tr.116-121). 

Điểm nổi bật của bài viết này là tác giả đã giới thiệu đƣợc một số hình thức 

kết cấu của đồng dao, cụ thể đó là những bài đồng dao thể hiện bằng thể thơ 

ba chữ, bốn chữ… 

- Bùi Thanh Tuấn (2008), Bƣớc đầu tìm hiểu đồng dao của ngƣời Việt 

nhìn từ góc độ ngôn ngữ học (luận văn thạc sĩ). Luận văn này đã đề cập đến 

đồng dao của ngƣời Việt nói chung nhìn từ phƣơng diện cấu tạo hình thức và 

một số biện pháp tu từ chủ yếu đƣợc sử dụng trong đồng dao. 

- Chu Xuân Diên (1977), trong mục “Các thể loại trữ tình dân gian” 

(thuộc chƣơng “Các thể loại văn học dân gian”), Văn học dân gian Việt Nam, 

tr.429. Tác giả viết: “Những bài hát trò chơi hay những trò chơi có bài hát, 

như “Chi chi chành chành”, “Dung giăng dung giẻ”, “Nu na nu nống”, 

“Rồng rắn”…có thể do người lớn sáng tạo ra, cũng có thể do các em tự nghĩ 

ra. Nhưng sinh hoạt hát vui chơi, sinh hoạt vừa chơi vừa hát là một sinh hoạt 

của các em. Cho nên đây là một trong những bộ phận tạo thành cái mà chúng 

ta gọi là văn học dân gian thiếu nhi…”. 

- Nguyễn Nghĩa Dân( 2008), Đồng dao Việt Nam, Nxb Văn học, Hà Nội.  

Cuốn sách gồm có hai phần lớn, tập trung vào hai mảng nội dung là 

nghiên cứu chung về thể loại đồng dao và giới thiệu, chú thích các bài đồng 

dao, chia làm 5 phần: Đồng dao: Trẻ em hát; Đồng dao: Trẻ em hát - trẻ em 

chơi; Đồng dao: Hát ru, Trẻ em đố vui, Ca dao cho trẻ em - Phụ lục: Đồng 

dao của một số dân tộc thiểu số. 

Cuốn sách này đã có phần viết về tính chất, chức năng và tác dụng của 

đồng dao. Tác phẩm còn đề cập đến nhiều vấn đề của đồng dao nhƣ đồng dao 

một xã hội nông nghiệp gần gũi thân thƣơng với trẻ em; đồng dao - môi 

trƣờng văn hoá, văn nghệ “chơi mà học, học mà chơi” của trẻ em. Đồng dao - 


